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BIỂU SỐ LIỆU THỐNG KÊ  

Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh năm 2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-STP ngày    /6/2019 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên đơn vị 

Số trẻ được đăng ký khai sinh 
Số người chết được 

 đăng ký khai tử 

Tổng số 

Chia ra Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Nam Nữ 
Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toàn tỉnh 15.162 7.937 7.225   13.348 1.814 4.791 3.614 1.177 

1 Thành phố 

Tuyên 

Quang 

1.818 914 904 1.668 150 700 586 114 

2 Huyện Sơn 

Dương 
3.671 1.917 1.754 3.471 200 1.059 898 161 

3 Huyện Yên 

Sơn 
 3.275 1.726 1.549 2.823 452 967 676 291 

4 Huyện Hàm 

Yên 
2.452 1.304 1.148 2.087 365 718 479 239 

5 Huyện 

Chiêm Hóa 
2.386 1.240 1.146 2.129 257 842 660 182 

6 Huyện Na 

Hang 
885 462 423 634 251 317 185 132 

7 Huyện Lâm 

Bình 
675 374 301 536 139 188 130 58 
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